
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2019Số: 190000990/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 002/2019/TVT-SYT  Ngày: 09/09/2019

2. Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, Số 728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ
Chí Minh , Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Dụng cụ dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: Trang thiết bị y tế thuộc loại A

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: Permedica

Địa chỉ chủ sở hữu: Via Como, 38, Merate(LC) 23807

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

8 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

9 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x



10 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền

*
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1 Hộp đựng dụng cụ Bi-articula Hộp S26001  Permedica/ Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

2 Cán đặt vỏ đầu chỏm thử Cái S26010  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

3 Panh tháo lót chỏm thử Cái S26014  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

4 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 39 mm Cái S26339  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

5 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 40 mm Cái S26340  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

6 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 41 mm Cái S26341  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

7 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 42 mm Cái S26342  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

8 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 43 mm Cái S26343  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



9 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 44 mm Cái S26344  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

10 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 45 mm Cái S26345  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

11 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 46 mm Cái S26346  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

12 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 47 mm Cái S26347  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

13 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 48 mm Cái S26348  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

14 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 49 mm Cái S26349  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

15 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 50 mm Cái S26350  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

16 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 51 mm Cái S26351  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

17 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 52 mm Cái S26352  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

18 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 53 mm Cái S26353  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

19 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 54 mm Cái S26354  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



20 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 55 mm Cái S26355  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

21 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 56 mm Cái S26356  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

22 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 57 mm Cái S26357  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

23 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 58 mm Cái S26358  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

24 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 59 mm Cái S26359  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

25 Vỏ đầu chỏm thử cỡ 60 mm Cái S26360  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

26 Khay đựng dụng cụ ổ cối Hộp S35201  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

27 Cán đì Liner Cái S30012  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

28 Thân mũi khoan mềm Cái S30014  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

29 Mũi khoan 3.5 dài 56mm Cái S30015  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

30 Mũi khoan 3.5 dài 70mm Cái S30016  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



31 Ống dẫn hướng mũi khoan Cái S30017  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

32 Thước đo độ sâu Cái S30018  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

33 Tuốc nơ vít đơn trục 3.5mm Cái S30020  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

34 Tuốc nơ vít đa trục 3.5mm Cái S30022  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

35 Panh giữ vít Cái S30024  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

36 Chỏm đì đường kính 28mm Cái S30026  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

37 Thiết bị định hướng ổ cối Cái S30028  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

38 Thanh định hướng Cái S30029  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

39 Cán lắp ổ cối  Cái S30088  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

40 Chỏm đì đường kính 32mm Cái S30092  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

41 Ổ cối Jump system thử cỡ 44 mm Cái S32144  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



42 Ổ cối Jump system thử cỡ 46 mm Cái S32146  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

43 Ổ cối Jump system thử cỡ 48 mm Cái S32148  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

44 Ổ cối Jump system thử cỡ 50 mm Cái S32150  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

45 Ổ cối Jump system thử cỡ 52 mm Cái S32152  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

46 Ổ cối Jump system thử cỡ 54 mm Cái S32154  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

47 Ổ cối Jump system thử cỡ 56 mm Cái S32156  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

48 Ổ cối Jump system thử cỡ 58 mm Cái S32158  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

49 Ổ cối Jump system thử cỡ 60 mm Cái S32160  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

50 Ổ cối Jump system thử cỡ 62 mm Cái S32162  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

51 Ổ cối Jump system thử cỡ 64 mm Cái S32164  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

52 Chỏm đi đường kính 36mm Cái S35015  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



53 Hộp dụng cụ Dual Mobility Hộp S35010  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

54 Cán đặt lót ổ cối Dual Cái S30078  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

55 Cán đi lót ổ cối Dual Cái S35019  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

56 Lót ổ cối thử Dual - Ø 44mm Cái S36205  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

57 Lót ổ cối thử Dual - Ø 46mm Cái S36201  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

58 Lót ổ cối thử Dual - Ø 48mm Cái S36202  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

59 Lót ổ cối thử Dual - Ø 50mm Cai S36203  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

60 Lót ổ cối thử Dual - Ø 52mm Cái S36204  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

61 Chỏm Dual thử Ø 44mm Cái S38844  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

62 Chỏm Dual thử Ø 46mm Cái S38846  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

63 Chỏm Dual thử Ø 48mm Cái S38848  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



64 Chỏm Dual thử Ø 52mm Cái S38852  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

65 Chỏm Dual thử Ø 54mm Cái S38854  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

66 Dụng cụ lắp chỏm Dual Cái S38511  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

67 Thanh điều chỉnh cán đặt ổ cối Cái S30079  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

68 Hộp đựng dụng cụ ổ cối có xi măng Hộp S32710  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

69 Cán đặt ổ cối có xi măng Cái S32811  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

70 Đì ổ cối đường kính 22mm Cái S32815  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

71 Đì ổ cối đường kính 28mm Cái S32816  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

72 Đì ổ cối đường kính 32mm Cái S32817  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

73 Đì ổ cối đường kính 36mm Cái S32818  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

74 Đì tháo láp nhanh đường kính 28mm Cái S32819  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



75 Đì 22 nghiêng 20° Cái S32820  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

76 Đì 28 nghiêng 20° Cái S32821  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

77 Đì 32 nghiêng 20° Cái S32822  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

78 Đì 36 nghiêng 20° Cái S32823  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

79 Ổ cối thử có xi măng cỡ 42 mm Cái S32742  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

80 Ổ cối thử có xi măng cỡ 44 mm Cái S32744  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

81 Ổ cối thử có xi măng cỡ 46 mm Cái S32746  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

82 Ổ cối thử có xi măng cỡ 48 mm Cái S32748  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

83 Ổ cối thử có xi măng cỡ 50 mm Cái S32750  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

84 Ổ cối thử có xi măng cỡ 52 mm Cái S32752  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

85 Ổ cối thử có xi măng cỡ 54 mm Cái S32754  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



86 Ổ cối thử có xi măng cỡ 56 mm Cái S32756  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

87 Ổ cối thử có xi măng cỡ 58 mm Cái S32758  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

88 Ổ cối thử có xi măng cỡ 60 mm Cái S32760  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

89 Ổ cối thử có xi măng cỡ 62 mm Cái S32762  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

90 Ổ cối thử có xi măng cỡ 64 mm Cái S32764  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

91 Ổ cối thử có xi măng cỡ 66 mm Cái S32766  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

92 Ổ cối thử có xi măng cỡ 68 mm Cái S32768  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

93 Ổ cối thử có xi măng cỡ 70 mm Cái S32770  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

94 Hộp đựng doa ổ cối Series 2 Hộp S30101  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

95 Cán doa ổ cối Cái S30071  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

96 Doa ổ cối đường kính 42 mm Cái S30042  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



97 Doa ổ cối đường kính 44 mm Cái S30044  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

98 Doa ổ cối đường kính 46 mm Cái S30046  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

99 Doa ổ cối đường kính 48 mm Cái S30048  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

100 Doa ổ cối đường kính 50 mm Cái S30050  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

101 Doa ổ cối đường kính 52 mm Cái S30052  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

102 Doa ổ cối đường kính 54 mm Cái S30054  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

103 Doa ổ cối đường kính 56 mm Cái S30056  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

104 Doa ổ cối đường kính 58 mm Cái S30058  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

105 Doa ổ cối đường kính 60 mm Cái S30060  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

106 Doa ổ cối đường kính 62 mm Cái S30062  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

107 Doa ổ cối đường kính 64 mm Cái S30064  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



108 Hộp đựng doa ổ cối Series 3 Hộp S30102  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

109 Doa ổ cối đường kính 42 mm Cái S30142  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

110 Doa ổ cối đường kính 44 mm Cái S30144  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

111 Doa ổ cối đường kính 46 mm Cái S30146  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

112 Doa ổ cối đường kính 48 mm Cái S30148  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

113 Doa ổ cối đường kính 50 mm Cái S30150  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

114 Doa ổ cối đường kính 52 mm Cái S30152  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

115 Doa ổ cối đường kính 54 mm Cái S30154  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

116 Doa ổ cối đường kính 56 mm Cái S30156  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

117 Doa ổ cối đường kính 58 mm Cái S30158  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

118 Doa ổ cối đường kính 60 mm Cái S30160  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



119 Doa ổ cối đường kính 62 mm Cái S30162  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

120 Doa ổ cối đường kính 64 mm Cái S30164  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

121 Cán doa ổ cối Caí S30173  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

122 Hộp đựng bộ chuôi Kone Hộp S10900  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

123 Ráp Kone - sz 13 Cái S10713  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

124 Ráp Kone - sz 14 Cái S10714  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

125 Ráp Kone - sz 15 Cái S10715  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

126 Ráp Kone- sz 16 Cái S10716  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

127 Ráp Kone - sz 17 Cái S10717  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

128 Ráp Kone - sz 18 Cái S10718  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

129 Ráp Kone - sz 19 Cái S10719  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



130 Ráp Kone - sz 20 Cái S10720  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

131 Ráp Kone - sz 21 Cái S10721  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

132 Ráp Kone - sz 22 Cái S10722  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

133 Cán ráp Cái S10901  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

134 Doa ống tủy cho Ráp 13-14-15 Cái S10902  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

135 Doa ống tủy cho Ráp 16-17-18 Cái S10903  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

136 Doa ống tủy cho Ráp 19-20-21 Cái S10904  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

137 Doa ống tủy cho Ráp 22 Cái S10905  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

138 Tay lắp chữ T Cái S92042  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

139 Hộp đựng bộ chuôi SL Hộp S16300  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

140 Cổ thử Cái S16320  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



141 Ráp sz 6,25 Cái S16321  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

142 Ráp sz 7,5 Cái S16322  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

143 Ráp sz 8,75 Cái S16323  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

144 Ráp sz 10 Cái S16324  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

145 Ráp sz 11,25 Cái S16325  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

146 Ráp sz 12,5 Cái S16326  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

147 Ráp sz 13,75 Cái S16327  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

148 Ráp sz 15 Cái S16328  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

149 Ráp sz 17,5 Cái S16329  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

150 Ráp sz 20 Cái S16330  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

151 Hộp đựng bộ chuôi PM Hộp 
S19001;S1900

2 
 Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



152 Thước đo cắt cổ xương đùi Cái S19301  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

153 Cán tuốc nơ vít 3.5mm Cái S19302  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

154 Dụng cụ định hướng cổ chuôi Cái S19303  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

155 Dụng cụ đặt chuôi Cái S19304  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

156 Cán đóng chuôi Cái S19305  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

157 Vít khóa lắp ráp ngắn Cái S19306  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

158 Vít khóa lắp ráp trung bình Cái S19307  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

159 Vít khóa lắp ráp dài Cái S19308  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

160 Thanh dẫn hướng Cái S19309  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

161 Tuốc nơ vít bắt vít bịt Cái S19310  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

162 Cán chữ T Cái S19311  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



163 Khớp nối Cái S19312  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

164 Cán tháo chuôi Cái S19313  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

165 Thanh chữ T có ren Cái S19314  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

166 Thanh có ren cho cổ rời Cái S19315  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

167 Thanh đì tháo cổ Cái S19316  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

168 Thân cổ thử ngắn Cái S19011  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

169 Thân cổ thử trung bình Cái S19012  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

170 Thân cổ thử dài Cái S19013  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

171 Đệm cổ thử ngắn Cái S19041  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

172 Đệm cổ thử dài Cái S19042  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

173 Ráp  Ø13x140 mm-thẳng Cái S19113  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



174 Ráp Ø14x140 mm-thẳng Cái S19114  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

175 Ráp Ø15x140 mm-thẳng Cái S19115  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

176 Ráp Ø16x140 mm-thẳng Cái S19116  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

177 Ráp Ø17x140 mm-thẳng Cái S19117  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

178 Ráp Ø18x140 mm-thẳng Cái S19118  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

179 Ráp Ø19x140 mm-thẳng Cái S19119  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

180 Ráp Ø20x140mm-thẳng Cái S19120  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

181 Ráp Ø21x140 mm-thẳng Cái S19121  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

182 Ráp Ø22x140 mm-thẳng Cái S19122  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

183 Ráp  Ø13x200 mm-Cong Cái S19213  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

184 Ráp Ø14x200 mm-Cong Cái S19214  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



185 Ráp Ø15x200 mm-Cong Cái S19215  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

186 Ráp Ø16x200 mm-Cong Cái S19216  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

187 Ráp Ø17x200 mm-Cong Cái S19217  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

188 Ráp Ø18x200 mm-Cong Cái S19218  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

189 Ráp Ø19x200 mm-Cong Cái S19219  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

190 Ráp Ø20x200mm-Cong Cái S19220  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

191 Ráp Ø21x200 mm-Cong Cái S19221  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

192 Ráp Ø22x200 mm-Cong Cái S19222  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

193 Hộp đựng bộ chuôi EXACTA Hộp S11651  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

194 Cổ thử chuôi Exacta Cái S11610  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

195 Ráp Exacta - Size 1 Cái S11611  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



196 Ráp Exacta - Size 2 Cái S11612  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

197 Ráp Exacta - Size 3 Cái S11613  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

198 Ráp Exacta - Size 4 Cái S11614  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

199 Ráp Exacta - Size 5 Cái S11615  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

200 Ráp Exacta - Size 6 Cái S11616  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

201 Ráp Exacta - Size 7 Cái S11617  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

202 Ráp Exacta - Size 8 Cái S11618  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

203 Đì chuôi Exacta Cái S11622  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

204 Cán lắp chuôi Exacta Cái S11623  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

205 Cán Ráp - cong Cái S11600  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

206 Cán Ráp - Thẳng Cái S11601  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



207 Head thử 28 S Cái S20181  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

208 Head thử 28 M Cái S20182  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

209 Head thử 28 L Cái S20183  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

210 Head thử 28 XL Cái S20184  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

211 Head thử 32 S Cái S20131  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

212 Head thử 32 M Cái S20132  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

213 Head thử 32 L Cái S20133  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

214 Head thử 32 XL Cái S20134  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

215 Head thử 36 S Cái S20137  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

216 Head thử 36 M Cái S20138  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

217 Head thử 36 L Cái S20139  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



218 Head thử 36 XL Cái S20140  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

219 Đì chỏm Cái S10014  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

220 Cán đì chỏm Cái S12011  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

221 Đì cuống khớp Cái S10023  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

222 Đục định hướng Cái S12010  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

223 Hộp dụng cụ khớp gối GKS Hộp S50001  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

224 Miếng đệm dày 10mm Cái S59133  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

225 Miếng đệm dày 12mm Cái S59134  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

226 Miếng đệm dày 15mm Cái S59135  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

227 Miếng đệm dày 18mm Cái S59136  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

228 Miếng đệm dày 20mm Cái S59137  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



229 Dụng cụ cắt mặt trước lồi cầu Cái S59168  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

230 Thước đo cắt đầu xa lồi cầu Cái S59169  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

231 Bộ căn chỉnh trục mâm chày Cái S59170  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

232 Dụng cụ cắt lồi cầu - size 5 Cái S59212  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

233 Dụng cụ cắt lồi cầu - size 6 Cái S59213  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

234 Dụng cụ cắt lồi cầu - size 7 Cái S59214  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

235 Dụng cụ cắt lồi cầu - size 8 Cái S59215  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

236 Dụng cụ cắt lồi cầu - size 9 Cái S59216  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

237 Dụng cụ cắt lồi cầu - size 10 Cái S59217  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

238 Dụng cụ cắt lồi cầu - size 11 Cái S59218  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

239 Dụng cụ cắt lồi cầu - size 12 Cái S59219  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



240 Thước đo kích thước lồi cầu Cái S53540  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

241 Bộ thước đo lồi cầu phải Cái S53541  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

242 Bộ thước đo lồi cầu trái Cái S53542  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

243 Thước đo cắt mâm chày Cái S59196  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

244 Dụng cụ căt mâm chày - Phải Cái S59198  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

245 Dụng cụ căt mâm chày - Trái Cái S59199  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

246 Hộp dụng cụ khớp gối GKS Hộp S50002  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

247 Khoan ống tủy Ø8x200mm Cái S40010  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

248 Tay giữ miếng cắt lồi cầu Cái S40017  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

249 Búa rút đinh Cái S40026  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

250 Gai đo trục xương đùi Ø7mm Cái S40040  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



251 Tùn đinh Cái S40067  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

252 Mũi khoan 3.5x180mm Cái S40069  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

253 Đinh chốt dài Cái S40074  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

254 Kìm rút đinh Cái S40088  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

255 cờ lê + tuốc nơ vít ( 2 trong 1) Cái S50112  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

256 Tay giữ Cái S50128  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

257 Đinh chốt ext ngắn Cái S53530  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

258 Đinh chốt ngắn Cái S53531  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

259 Đinh chốt trung bình Cái S53532  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

260 Đinh chốt dài Cái S53533  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

261 Thước đo lát cắt Cái S59107  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



262 Thanh chỉnh trục Ø8mm Cái S59103  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

263 Tay định hướng Cái S59100  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

264 Tay giữ mâm chày thử Cái S54142  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

265 Hộp dụng cụ khớp gối GKS Hộp S50003  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

266 Đóng mâm chày Cái S50131  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

267 Đệm Ráp mâm chày  Ø 14/8mm Cái S51011  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

268 Đệm Ráp mâm chày  Ø 14/10mm Cái S51012  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

269 Kẹp khóa đệm mâm chày thử Cái S53525  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

270 Dụng cụ tháo lắp mâm chày cố định Cái S53528  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

271 Dụng cụ tháo lắp mâm chày di động Cái S53529  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

272 Dụng cụ tháo lắp kẹp khóa Cái S53536  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



273 Mâm chày thử - Size A Cái S53515  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

274 Mâm chày thử - Size B Cái S53516  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

275 Mâm chày thử - Size C Cái S53517  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

276 Mâm chày thử - Size D Cái S53518  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

277 Mâm chày thử - Size E Cái S53519  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

278 Mâm chày thử - Size F Cái S53520  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

279 Mâm chày thử - Size G Cái S53521  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

280 Ống dẫn khoan size A-B-C Cái S54132  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

281 Ống dẫn khoan size D-E Cái S54133  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

282 Ống dẫn khoan size F-G Cái S54134  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

283 Mũi khoan mâm chày Cái S54135  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



284 Doa mâm chày cỡ A Cái S54136  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

285 Doa mâm chày cỡ B-C Cái S54137  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

286 Doa mâm chày cỡ D-E Cái S54138  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

287 Doa mâm chày cỡ F-G Cái S54139  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

288 Khung doa mâm chày cỡ A-B-C Cái S54140  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

289 Khung doa mâm chày cỡ D-E-F Cái S54141  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

290 Đì mâm chày Cái S55130  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

291 Hộp dụng cụ khớp gối GKS Hộp S50004  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

292 Dụng cụ mài xương Cái S50111  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

293 Lồi cầu thử cỡ 5 - Phải Cái S53503  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

294 Lồi cầu thử cỡ 5 - Trái Cái S53504  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



295 Lồi cầu thử cỡ 6 - Phải Cái S53505  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

296 Lồi cầu thử cỡ 6 - Trái Cái S53506  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

297 Lồi cầu thử cỡ 7 - Phải Cái S53507  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

298 Lồi cầu thử cỡ 7 - Trái Cái S53508  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

299 Lồi cầu thử cỡ 8 - Phải Cái S53509  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

300 Lồi cầu thử cỡ 8 - Trái Cái S53510  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

301 Lồi cầu thử cỡ 9 - Phải Cái S53511  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

302 Lồi cầu thử cỡ 9 - Trái Cái S53512  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

303 Lồi cầu thử cỡ 10 - Phải Cái S53522  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

304 Lồi cầu thử cỡ 10 - Trái Cái S53523  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

305 Lồi cầu thử cỡ 11 - Phải Cái S53513  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



306 Lồi cầu thử cỡ 11 - Trái Cái S53514  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

307 Lồi cầu thử cỡ 12 - Phải Cái S53526  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

308 Lồi cầu thử cỡ 12- Trái Cái S53527  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

309 Đì lồi cầu Cái S59111  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

310 Mũi khoan lồi cầu Cái S59124  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

311 Dụng cụ khóa lồi cầu Cái S59132  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

312 Dụng cụ tháo lồi cầu Cái S59153  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

313 Hộp dụng cụ khớp gối GKS Bộ S50005  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

314 Đệm mâm chày thử cỡ 5x10mm - Xanh lá Cái S52610  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

315 Đệm mâm chày thử cỡ 5x12mm - Xanh lá Cái S52611  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

316 Đệm mâm chày thử cỡ 5x15mm - Xanh lá Cái S52612  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



317 Đệm mâm chày thử cỡ 5x18mm - Xanh lá Cái S52613  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

318 Đệm mâm chày thử cỡ 5x20mm - Xanh lá Cái S52614  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

319 Đệm mâm chày thử cỡ 6x10mm - Vàng Cái S52615  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

320 Đệm mâm chày thử cỡ 6x12mm - Vàng Cái S52616  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

321 Đệm mâm chày thử cỡ 6x15mm - Vàng Cái S52617  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

322 Đệm mâm chày thử cỡ 6x18mm - Vàng Cái S52618  Permedica/Italy Permedica/Italy 
Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

323 Đệm mâm chày thử cỡ 6x20mm - Vàng Cái S52619  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

324 Đệm mâm chày thử cỡ 7x10mm - Đỏ Cái S52620  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

325 Đệm mâm chày thử cỡ 7x12mm - Đỏ Cái S52621  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

326 Đệm mâm chày thử cỡ 7x15mm - Đỏ Cái S52622  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

327 Đệm mâm chày thử cỡ 7x18mm - Đỏ Cái S52623  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



328 Đệm mâm chày thử cỡ 7x20mm - Đỏ Cái S52624  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

329 Đệm mâm chày thử cỡ 8x10mm - Trắng Cái S52625  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

330 Đệm mâm chày thử cỡ 8x12mm - Trắng Cái S52626  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

331 Đệm mâm chày thử cỡ 8x15mm - Trắng Cái S52627  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

332 Đệm mâm chày thử cỡ 8x18mm - Trắng Cái S52628  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

333 Đệm mâm chày thử cỡ 8x20mm - Trắng Cái S52629  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

334 Đệm mâm chày thử cỡ 9x10mm - Xanh trời Cái S52630  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

335 Đệm mâm chày thử cỡ 9x12mm - Xanh trời Cái S52631  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

336 Đệm mâm chày thử cỡ 9x15mm - Xanh trời Cái S52632  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

337 Đệm mâm chày thử cỡ 9x18mm - Xanh trời Cái S52633  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

338 Đệm mâm chày thử cỡ 9x20mm - Xanh trời Cái S52634  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



339 Đệm mâm chày thử cỡ 10x10mm - Cam Cái S52635  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

340 Đệm mâm chày thử cỡ 10x12mm - Cam Cái S52636  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

341 Đệm mâm chày thử cỡ 10x15mm - Cam Cái S52637  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

342 Đệm mâm chày thử cỡ 10x18mm - Cam Cái S52638  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

343 Đệm mâm chày thử cỡ 10x20mm - Cam Cái S52639  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

344 Đệm mâm chày thử cỡ 11x10mm - Đen Cái S52640  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

345 Đệm mâm chày thử cỡ 11x12mm - Đen Cái S52641  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

346 Đệm mâm chày thử cỡ 11x15mm - Đen Cái S52642  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

347 Đệm mâm chày thử cỡ 11x18mm - Đen Cái S52643  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

348 Đệm mâm chày thử cỡ 11x20mm - Đen Cái S52644  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

349 Đệm mâm chày thử cỡ 12x10mm - Tím Cái S52645  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



350 Đệm mâm chày thử cỡ 12x12mm - Tím Cái S52646  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

351 Đệm mâm chày thử cỡ 12x15mm - Tím Cái S52647  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

352 Đệm mâm chày thử cỡ 12x18mm - Tím Cái S52648  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

353 Đệm mâm chày thử cỡ 12x20mm - Tím Cái S52649  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

354 Dụng cụ kẹp giữ bánh chè Cái S40055  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

355 Dẫn hướng mũi khoan bánh chè Cái S40091  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

356 Mũi khoan bánh chè Cái S40066  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

357 Bánh chè thử Ø 28mm Cái S53018  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

358 Bánh chè thử Ø 30mm Cái S53019  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

359 Bánh chè thử Ø 32mm Cái S53032  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

360 Bánh chè thử Ø 34mm Cái S53034  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 



361 Bánh chè thử Ø 36mm Cái S53036  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

362 Bánh chè thử Ø 38mm Cái S53038  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

363 Bộ thanh định hướng mâm chày Cái S59116  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

364 Dụng cụ định hướng cắt mâm chày  0° Cái S59117  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

365 Dụng cụ định hướng cắt mâm chày  5° Cái S59118  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

366 Dụng cụ cắt mâm chày Cái S59142  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

367 Đinh có ren, dài Cái S53041  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

368 Đinh cố định dài 35mm Cái S53042  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 

369 Đinh cố định dài 55mm Cái S53043  Permedica/Italy Permedica/Italy 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, 

728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, 

Quận 5, TP.HCM 
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